
TUỔI PHẠM THÁI TUẾ  

(GIÁP THÌN) 2024 
 

1- Tuổi  THÌN: là chính hạn. Ngoài ra còn các tuổi: MÙI, TUẤT, SỬU, MÃO. Cùng 

phạm Hình, Xung, Phá, Hại. Thái Tuế. 

2. Vận hạn : 

  Hao tán tiền của, tiểu nhân , quan sự, bệnh tật, ốm đau, tai ách, các bệnh nội tạng. 

( mọi vận hạn lớn của đời người thường hay xảy ra ở năm gặp phải cung Thái Tuế này. Cứ 

06 năm gặp lại 01 lần. Nhưng nếu làm tốt thì không những tránh được vận hạn mà còn gặp 

được may mắn thường hay ẩn mình sau tai họa ).  

3- Lễ giải đầu năm :    từ 23h đến 01h đêm ( ngoài trời ) ngày 14 /01/âm lịch.  

            ( khi làm lễ thì khấn ngày 15/01/ âm, vì từ 23h đã sang ngày 15 rồi  ).  

4- Lễ giải giữa năm :   từ 23h đến 01h đêm ( ngoài trời ) ngày 17 /07/âm lịch.  

               ( khi làm lễ thì khấn ngày 18/7/ âm, vì từ 23h đã sang ngày 18 rồi  ).  

5- Lễ tạ cuối năm    :   từ 23h đến 01h đêm ( ngoài trời )  ngày 22 /12/âm lịch 

               ( khi làm lễ thì khấn ngày 23/12/ âm, vì từ 23h đã sang ngày 23 rồi  ).  

6- Sắp Lễ :  03 quả trứng gà sống đặt trong bát muối nhỏ, đặt trên bát gạo to cắm 18 nén 

hương xung quanh bát muối  + 12 bông hoa năm màu + 01 nải chuối tây chín + 05 loại quả 

+ 12 quả cau và trầu + 12 chén rượu nhỏ + 12 chén trà nhỏ + 1 bao thuốc lá + 01 hộp bánh 

+ 01 gói kẹo + 12 cốc nến 5 màu + 100 tiền xu vàng + 100 tiền xu đỏ + 100 vàng bạc + 

100 tiền vãng sinh + 100 tiền thổ địa + 500 tiền tào quan năm màu + 01 bộ quan phục  màu 

đen + 1 giấy bài vị màu vàng cắm giữa mâm lễ ghi :   

THÁI TUẾ TINH QUÂN CHÚ QUÝ MÃO NIÊN CHÍ . 

Nhìn về hướng  ĐÔNG NAM làm lễ. ( cắm 5 nén hương giữa mâm quả ) 

TREO CON DƠI và KHUNG BÙA THÁI TUẾ TRONG NHÀ: 

- Ngay từ đầu năm, sau khi làm lễ giải xong treo bùa thái tuế màu vàng trong phòng ngủ, tại 

hướng ĐÔNG NAM nhìn về hướng TÂY BẮC. Tại hướng TÂY BẮC, treo con Dơi bằng 

đồng ngậm đồng tiền, một mặt có hình 9 chòm sao cửu tử ngũ hoàng, nhìn về hướng ĐÔNG 

NAM  

 ( nhưng phải cách tường ít nhất 15cm ) mặt có hình bát quái và 12 con giáp thì nhìn về hướng 

ĐÔNG NAM để hóa giải Thái Tuế.  

Ghi Chú : 

 ( nếu có phòng làm việc riêng ở cơ quan, thì cũng nên treo thêm ). 

 

NĂM QUÝ MÃO ( 2023 ) , thuộc ngũ hành nạp Âm : Kim Bạch Kim ( Vàng pha Bạc), 

trị niên Thái Tuế tên là  LÝ THÀNH nói đầy đủ là:  ( GIÁP THÌN niên Thái Tuế - LÝ 

THÀNH Tổ Sư ), ở phương  ĐÔNG NAM, Cho nên phạm Thái Tuế năm 2024 là 5 tuổi 

cầm tinh THÌN, MÙI, TUẤT, SỬU, MÃO.  
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1/- Người tuổi  THÌN - bị phạm Trực với Thái Tuế cần chú ý các đặc điểm liệt kê ở dưới 

đây: 

-  Năm nay phạm Trực Thái Tuế rất dễ gặp các chuyện buồn, có những rắc rối, trắc trở, 

thường phải bỏ công bỏ sức nhiều mà kết quả thu lại chưa chắc đã tương xứng. 

-  “Thái Tuế đương niên tọa, vô họa dã hữu tai”, câu này có nghĩa là “Trong năm tọa 

Thái Tuế, bản mệnh không gặp họa thì cũng gặp tai ương”. Người ở trong nhà cũng có thể 

phải chịu tai họa từ trên trời rơi xuống. Gặp năm bản mệnh phạm Thái Tuế, người tuổi 

THÌN nếu nhẹ thì bị tai nạn, nặng thì vướng phải họa lớn khó lường.  

- Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy 

thành an. Người tuổi THÌN thì cần đeo đồ trang sức có mang 3 hình con RỒNG, RẮN, 

KHỈ.  

2/ - Với tuổi TUẤT năm nay phạm Xung Thái Tuế : nên khi làm những công chuyện to 

lớn phải thật cẩn thận. Môi trường sinh sống, làm việc có phần giảm sút, nên có những chuẩn 

bị kỹ càng để ứng phó. Đặc biệt cần lưu tâm về sức khoẻ, nên kiểm tra thường xuyên các dấu 

hiệu sức khoẻ bất thường. 

- Bản mệnh cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, 

dễ rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Nếu bị kẻ khác công kích, hãm hại, không nên một 

mực nhẫn nhịn, có những thời điểm cần phải có sự phản kháng thích hợp. Nếu làm đầu tư, 

kinh doanh, dễ rơi vào mánh lới của kẻ xấu, khiến tiền bạc đổ sông đổ biển. Cần phải hết sức 

tỉnh táo, nhận ra lỗi sai để dừng lại đúng lúc. 

- Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy 

thành an. Người tuổi TUẤT thì cần đeo đồ trang sức có mang 3 hình con CHÓ, NGỰA, HỔ.  

 

3/- Với tuổi MÙI năm nay phạm Hình Thái Tuế : con giáp của bản thân tương hình với 

Thái Tuế lưu niên của năm thì được gọi là “Hình Thái Tuế”. “Hình” ở đây được hiểu là liên 

quan đến hình sự, chịu những tổn thương về thân thể. Người phạm hình Thái Tuế biểu hiện 

cả năm vận thế đều bị ảnh hưởng, dễ bị chấn thương nằm một chỗ trong thời gian ngắn hoặc 

dài. Làm việc gì cũng nên đặt chữ “nhẫn” lên hàng đầu, cần chú ý những chi tiết nhỏ khi xử 

lý các văn kiện, tài liệu, hợp đồng để tránh đụng chạm đến pháp luật. 

- Luôn đặt một bình nước trắng về hướng Cầu Tài ( là hướng Tây Bắc) để tăng tài vận. Năng 

đi đền chùa cầu an. 

- Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy 

thành an. Người tuổi MÙI thì cần đeo đồ trang sức có mang 3 hình con DÊ, MÈO LỢN.  

 

4/- Với tuổi SỬU năm nay phạm Phá Thái Tuế: Phá trong phá hoại khiến mọi sự có thể 

dẫn đến tổn thất, bất lợi, phá sản. 

- Cẩn thận hết sức trong mọi giao dịch làm ăn và bạn bè, đối tác, đặc biệt đầu tư hùn vốn 

cần xem xét kỹ lưỡng. Không nên gây thù chuốc oán với ai. Trong chuyện tình cảm nên 

hết sức kín đáo và nhường nhịn. 

- Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy 

thành an. Người tuổi SỬU thì cần đeo đồ trang sức có mang 3 hình con TRÂU, CHUỘT, 

GÀ.  

 

5/- Với tuổi THÌN năm nay phạm TRỰC Thái Tuế Trong năm phạm Thái Tuế, gặp nhiều 

biến động trong công việc, mà đa số là những tác động không có lợi, gây tổn hại các mối 

quan hệ xã hội. Cần thận trọng tránh xa những rắc rối thị phi, tránh tiểu nhân gây họa. Nên 



thận trọng trong các mối quan hệ, nếu có nhu cầu liên quan đến vay mượn về tiền bạc, tài 

sản, cần thực hiện bằng những phương pháp chính thống theo pháp luật, không nên thông qua 

các đối tượng trung gian vì rất có thể sẽ gặp phải tai họa từ họ. 

- Năm hạn Thái Tuế có hại tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, 

có phần ảnh hưởng đến tài vận và sự nghiệp, nên chú tâm rèn luyện bản thân, kỹ năng, cẩn 

trọng trong đầu tư, làm ăn. 

- Giảm thiếu hợp tác làm ăn trong năm, không nên quá tin vào đối phương. Năm 2024 người 

tuổi THÌN bước vào năm Tam Tai thứ 2 vì vậy tài vận tổng thể sẽ trở lên uể oải và ảm đạm. 

- Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy 

thành an. Người tuổi THÌN thì cần đeo đồ trang sức có mang 3 hình con RỒNG, CHUỘT, 

KHỈ.  

 

       Dù là xung, trực hay hình, phá Thái Tuế, nói chung là tác dụng của nó rất  phức tạp, 

rắc rối đủ chuyện. Công việc gặp trở ngại, nặng thì có thể dẫn đến lưu huyết, chết chóc là 

khác … nhưng nếu tự mình chăm lo, hóa giải và thận trọng hơn trong mọi quyết định liên 

quan đến cuộc sống của mình thì vẫn có thể hóa giải được những tai họa đến mức thấp nhất 

mà mình có thể kiểm soát được. 

 

Câu nói phổ biến: “ Phùng Thái Tuế chi niên,  hỉ tất hữu họa ” [ gặp năm phạm Thái 

Tuế, nếu có “ hỉ sự ” (cưới gả, sinh con, động thổ …) thì ắt gặp tai họa]. Nói thế, nhưng 

cũng còn tùy vào bát tự ngũ hành của mỗi tuổi mà có ảnh hưởng nặng nhẹ khác nhau. 

 

 

 

Ghi chú :  

         Người phạm Thái tuế đa phần có họa khó lường, nhều việc không thuận, dễ bị chảy 

máu, chốn quan trường cũng không thuận lợi, kinh doanh đi xuống, vợ chồng bất hòa. Tâm 

tính bất an, nhân sự bất hòa, cảm thấy bị áp lực lớn về công việc, môi trường làm việc 

không tốt, bị sự hạn chế của điều kiện bên ngoài, cảm thấy bị bức bách. Lại thêm năm 

phạm Thái Tuế dễ phát sinh nhiều biến đổi dễ có thể xảy ra khi có sự di chuyển, xuất ngoại, 

kết hôn, sinh con, chia tay... Người ta sinh ra có các mối quan hệ " hình, xung, phá, hại " 

với Thái tuế, nên mới có tục đón Thái tuế đầu năm để tránh mạo phạm Thái Tuế. 

          Trên đây chỉ là những lời nói chung cho tất cả những người có cùng năm cầm tinh. 

Đồng thời, những người phạm Thái Tuế cần ghi nhớ 10 chữ sau: 1. “Nhẫn” có thể dưỡng 

phúc; 2. “Trung” có thể dưỡng lộc; 3. “Lạc” có thể dưỡng thọ; 4. “Động” có thể dưỡng 

thân; 5. “Học” có thể dưỡng thức; 6. “Tĩnh” có thể dưỡng tâm; 7. “Cần” có thể dưỡng tài 

: 8. “Ái” có thể dưỡng gia; 9. “Thành” có thể dưỡng hữu; 10.“Thiện” có thể dưỡng đức.     

        Luận về Phạm Thái Tuế thì cũng không nhất định được là xấu, hoặc như có những vị 

Thầy dùng sự hiểu biết của mình để dọa thân chủ cho sợ để làm tiền...nhưng thực tế là do 

từ trường của cung Hoàng Đạo ảnh hưởng mạnh đến Từ Trường Cơ Thể mà gây ra các sự 

nhiễu động, bởi vậy khi người ta khởi sự  những việc lớn như Làm Nhà, khởi Nghiệp, hôn 

nhân, giá Thú, sang cát mồ mả...muốn làm vào các năm Phạm Thái Tuế thì cần suy nghĩ 

lựa chọn cho cẩn thận. Nếu như nhập hạn lưu niên của bản thân được tốt, ắt là thêm tốt, 

vạn nhất nếu xấu thì càng xấu thêm. Những người bị Phạm Thái Tuế nên cân nhắc rất kỹ 

và tốt nhất nên tránh làm các việc lớn như: khởi nghiệp, làm nhà, hôn nhân, hợp tác làm 

ăn…và trước khi muốn làm việc gì cũng nhất thiết phải hóa giải Thái tuế trước khi làm, 

tránh nôn nóng dẫn đến hỏng việc. Nhưng bất luận thế nào thì vào năm phạm Thái Tuế 

cũng nên làm hóa giải, để có thể chuyển xấu thành tốt, Tâm an Thì Thân sẽ an. 



 

        Trong các niên Thần thì Thái Tuế tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nắm trong tay họa 

phúc, cát hung, thọ yểu...của nhân gian. Bởi thế ngay từ đầu năm nên cúng lễ giải Thái Tuế 

cầu phúc lộc giải tai họa. Đó là cách giải Thái Tuế thứ nhất. Thứ hai dựng nhị hợp để hóa  

giải Thái Tuế: có thể đeo hình tượng tam hợp để hòa hợp Thái Tuế tức gọi là "Long Phụng 

Trình Tường" đặc biệt do chỗ này là chỗ đóng của Sao Cang Kim Long nên cần đeo hình 

tam hợp bằng ngọc, mã não, màu trắng hoặc vàng là thích hợp. Bởi Thái Tuế là Chí Đức 

Chí Tôn Linh Thần, chỉ có thể sinh không thể khắc. Lấy Thổ sinh Kim là hợp Đạo Lý ! 

        Cúng lễ Thái Tuế là bước căn bản để hóa giải Thái Tuế, có thể có người cho đây là 

sự mê tín dị đoan, nhưng thực ra có nhiều cái đã chứng minh rằng tuy không giải thích 

được, nhưng vẫn cứ tồn tại trên thực tế. Ví dụ như tuổi hợi mà sinh giờ hợi gặp năm Thái 

Tuế, thì sự nghiệp sẽ bấp bênh, bạn bè dễ phản bội. Tuổi tuất nếu sinh vào giờ tuất, gặp 

năm Thái Tuế  thì càng khó bề yên vui. Tuổi mùi mà sinh vào giờ mùi, gặp năm Thái Tuế 

nếu có bệnh thì sẽ rất nặng... Vì vậy chúng ta vẫn cần phải kết hợp chặt chẽ  giữa khoa học 

và thần học để có được kết quả tốt nhất cho cuộc sống. Tin thì có, không tin thì không 

có, tin mà không mê muội mới thật sự là Tin. 

 

Những điều cấm kỵ cho tuổi phạm Thái Tuế như sau: 

 
• Không nên và hạn chế đi đến đám tang. Nếu buộc phải đến thì nên đứng quay lưng lại. 

• Không nên đến thăm người đẻ. Nếu buộc phải đến thì chuẩn bị một phong bao đỏ lỳ sì. 

• Không nên đến chỗ hoang vu, hẻo lánh và đêm khuya, vì âm khí rất nhiều. 

• Không nên khởi động những chuyện đại sự . 

           ( trừ những việc đang làm vì thiên thời, địa lợi và nhân hòa đều yếu ). 

• Không nên đứng ra giúp đỡ, bảo đảm cho người khác. 

• Không nên cho vay mượn tiền. ( dễ vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị 

họa đau thương hay vướng phải kiện tụng ).  

• tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vui vẻ hay các tiệc mừng.  

• Không nên động thổ hướng ĐÔNG NAM. 

 

              Cách đặt nến + rượu + trà trên bàn lễ Thái Tuế:  
 

A – Bên TRÁI  bàn lễ đặt 12 cốc nến chia làm 05 hàng DỌC: 

• hàng thứ 1 =  03 cốc,  

• hàng thứ 2 =  02 cốc,  

• hàng thứ 3 =  01 cốc 

• hàng thứ 4 =  02 cốc 

• hàng thứ 5 =  04 cốc 

B – Bên PHẢI  bàn lễ đặt 12 cốc rượu và 12 cốc trà, mỗi nhóm cũng chia 05 hàng DỌC: 

• hàng thứ 1 =  03 cốc,  

• hàng thứ 2 =  02 cốc,  

• hàng thứ 3 =  01 cốc 

• hàng thứ 4 =  02 cốc 

• hàng thứ 5 =  04 cốc   

• Sắp xếp đồ lễ cùng bài vị và đứng sau bàn lễ nhìn về hướng Đông nam hành lễ                            

                                                                       



 

               C – Chính giữa bàn lễ đặt mâm lễ + bài vị + tiền vàng + lọ hoa. 

                                                 ( như hình mẫu dưới đây )    

 

          12 cốc nến năm màu                12 cốc rượu                              12 cốc trà 
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